

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2925
	Hoàng Minh Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	2928
	Trần Thị Dương
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	2929
	Nguyễn Hữu Đăng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	2931
	Nguyễn Quang
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	2934
	Nguyễn Quốc Thịnh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	2935
	Trần Nhật Nguyên
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	2936
	Nguyễn Văn Phong
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	2939
	Hoàng Minh Anh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	2941
	Nguyễn Duy Nam
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2942
	Đinh Thị Hà
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	2943
	Nguyễn Văn Trãi
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	2946
	Đinh Thị Nam
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13
	2947
	Nguyễn Tiến Chức
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	2948
	Trần Thị Hoài
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	2949
	Mai Văn Hóa
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	2951
	Hoàng Vũ Linh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2954
	Cao Thị Nga
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2958
	Nguyễn Văn Hữu
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	2959
	Dương Thị Văn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	2960
	Phạm Hồng Quân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	2961 
	Trần Thị Sương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2962
	Phạm Tiến Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2962
	Nguyễn Thị Hương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	2964
	Phạm Thị Hằng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2965
	Phùng Thanh Đức
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	2970
	Nguyễn Văn Danh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	2971
	Từ Xuân Bảo
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	2973
	Phạm Hồng Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	2975
	Lê Trung Chiến
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	2976
	Bùi Thị Hồng Gấm
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	2977
	Trương Văn Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	2978
	Hoàng Thị Yến Nhi
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33
	2979
	Nguyễn Duy Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	2982
	Hoàng Vĩnh Thịnh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	2984
	Hoàng Văn Minh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	2991
	Nguyễn Hải Châu
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình


